94. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN KHÙA

94.1. CHUỒNG TRẠI

94.1.1. Khu xây dựng

a) Vị trí

- Xây chuồng hướng nam hoặc đông nam là tốt nhất, tránh gió Đông bắc thổi trực tiếp vào chuồng. Chuồng nuoi đảm bảo khô ráo, thoáng mát về mùa hè, ấp áp về mùa đông

- Chọn địa điểm cao ráo, dễ thoát nước, dễ làm vệ sinh

b) Nguyên vật liệu

Có thể làm chuồng bằng tre, nứa, gỗ hoặc quây thép lưới B40 tùy thuộc vào khả năng hiện có va điều kiện cho phép nhưng phải đảm bảo lợn không bị xổng chuồng ra ngoài khuvwcj nuôi

94.1.2. Chuồng trại

a) Chuồng trại lợn cái hậu bị sinh sản

Kiểu chuồng bá tự nhiên nên có nhiều cây xanh phủ mát càng tốt, kín đáo, tối nhưng không ẩm ướt. Chuồng phải được thiết kế đảm bảo vệ sinh, dễ cho ăn, chăm sóc thoáng mát, trao đổi không khí thuận lợi, tránh sự tác động của môi trường xung quanh

- Dùng lưới B40 vây thành các ô nuôi khoảng 300 m2 có trụ đỡ cho bờ rào bằng các cọc sắt và cọc bê tông được dựng vừa có tác dụng làm khung, vừa có khả năng chống đỡ, các cọc sắt cách nhau 1,5m. Chân bờ rào đào móng kiên cố và chôn sâu lưới B40 cũng như cọc sắt là 30 cm để hạn chế khả năng đào hang của lợn rừng, chiều cao của lưới đảm bảo 1,2 – 1,5 m trở lên. Có thể làm nền xi măng và đổ ít cát vào. Nền nhà được tôn cao hơn xung quanh 20 – 30 cm để tránh đọng nước. Cần lót rơm, cỏ khô vào nền chuồng để tránh trơn trượt. Diện tích cần đảm bảo 15-20 m2, căn nhà này là nơi lợn trú mưa, trú nắng và nghỉ ngơi ngoài lúc kiếm ăn và chạy đùa.

- Chuồng cần đào hoặc xây các hố nước, bùn nông, gần nguồn nước vì lợn thích đầm mình làm mát

b) Chuồng lợn nái đẻ
- Về kỹ thuật chuồng lợn đẻ cũng được quây lưới B40 giống như chuồng lợn hậu bị và sinh sản. tuy nhiên do mật độ 1 con/ô nên diện tích chuồng khoảng 30-35m2. Một điểm đáng lưu ý do mắt lưới B40 tương đối to so với kích thước lợn con nên xung quang lưới B40 từ dưới đất lên 20 cm đảm bảo phải được rào kỹ hoặc được nẹp bằng các thanh tre, gỗ tránh cho lợn con mắc kẹt tại đó.

- Bên trong ô nuôi lợn đẻ có 1 nhà nhỏ 6-8 m2 để làm ổ cho lợn đẻ, vứt rơm khô, cành cây hoặc lá khô vào cho lợn sẽ tự làm ổ đẻ trong đó. Ổ đẻ cần đảm bảo cao ráo và tránh ẩm, phía bên ngoài ổ đẻ có cửa để nhốt lợn bên trong trong khi trời mưa gió. Toàn bộ diện tích còn lại bên ngoài sẽ được làm sân chơi và tập thích nghi dần cho lợn con trong điều kiện sống bán thiên nhiên.

c) Chuồng đực giống

Cần thiết kế chắc chắn vì lợn hung hăng. Nền sân để phối giống cần bằng phẳng, mềm nhưng không lún để con vật có thể nhảy giống. Phần còn lại bên ngoài sẽ được làm sân chơi và tập thích nghi dần cho lợn con trong điều kiện sống

d) Máng ăn, máng uống

- Máng ăn, máng uống được thiết kế cố định tại một phía đầu chuồng giúp cho việc dọn dẹp và luôn đảm bảo vệ sinh được sạch sẽ

- Máng ăn, máng uống cần có độ cao thích hợp 12 – 20 cm tùy theo khối lượng của lợn. Chiều dài của máng được thiết kế 1,8 – 2,0 m, đáy máng rộng 20 – 30 cm. Loại máng xây cố định thì đáy máng phải cao hơn so với mặt nền 5-7 cm để dễ thoát nước khi có cọ rửa.

- Vệ sinh: bên ngoài chuồng nuôi phải có hố chứa nước thải, có nắp đậy nếu cần thiết, đảm bảo vệ sinh thú ý và môi trường

94.2. NHÂN GIỐNG
94.2.1. Theo dõi, ghi chép
a) Quản lý lợn cái hậu bị
- Những lợn cái hậu bị này đều được chọn lọc từ những dòng có khả năng sinh đẻ và nuôi con tốt. Trong đàn có những nái có tuổi động dục lần đầu từ rất sớm: 4, 5 tháng tuổi. Tuy nhiên thực tế ta nên bỏ qua 1- 2 lần động dục đầu tiên, thường đợi đến động dục lần thứ 3 sẽ cho giao phối lần đầu nhằm tăng mức độ rụng trứng. Tuy nhiên việc lựa chọn nên phối giống pở lần động dục thứ 3 hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau như giá cả thức ăn, nhân lực

- Phát hiện động dục:

+ Lợn chỉ động dục trong 3-5 ngày, thong thường là 3 ngày. Trong ngày đầu động dục âm hộ lợn hơi sưng đỏ, cửa âm hộ có dịch nhờn loãng, hay nhảy lên lững lợn khác và có phản xạ giao phối như con đực, khi có lợn đực hoặc mùi lợn đực thì con cái mới kêu lên thành tiếp. Vì vậy cách phát hiện lợn cái động dục tốt nhất là đưa 1 con đực vào trong chuồng lợn nái. Lợn đực sẽ nhanh chóng tìm ra lợn nái nào có biểu hiện động dục.

+ Ngày tiếp theo âm hộ lợn cái bớt sưng, chuyển từ màu đổ hồng sang màu tím tái, dịch nhờn keo đặc hơn.Trạng thái đi đứng không yên bồn chồn cao độ. Khi lợn nằm hoặc đứng, ấn mông là lợn sẽ đứng yên và vẻnh đuôi sang một bên. Đây là thời điểm phối giống tốt nhất cho lợn nái

b) Quản lý lợn nái sinh sản

- Quản lý phối giống: Thời gian phát hiện động dục là một chỉ tiêu rất quan trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ thai. Nếu phối quá sớm hoặc quá muộn, tỷ lệ thụ thai và số con sinh ra trong ổ bị giảm sút nhanh chóng. Thông thường sẽ cho lợn đực phối gióng trực tiếp vào ngày thứ 2 từ khi phát hiện động dục.

- Tỷ lệ đực cáo cũng là một chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và thời hạn sử dụng đực giống. Tỷ lệ lợn nái/lợn đực là 5:1 đối với đực trưởng thành và 3:1 đối với đực trẻ (dưới 1 năm tuổi)

- Phát hiện  có chữa: Những lợn cái đã phối giống được theo dõi, sau 18-25 ngày sau khi phối giống không có biểu hiện đông dục trở lại có thể kết luận lợn cái đã có chữa.

c) Quản lý lợn đẻ

- Khi gần đẻ, lợn mẹ tách bầy, bới tìm chỗ và tự tại lên ổ để từ những nguyên liệu như rơm khô, cành khô, lá khô… Nên chọn và quây ổ để những nơi khuất, yên tĩnh, ấm áp, cáo ráo và kính đáo là tốt nhất.

- Để cho lợn tự đẻ, tuy nhiên người chăn nuôi cần có mặt khi lợn đẻ để hỗ trợ khi cần thiết

- Sau khi đẻ lợn mẹ sẽ nuôi con trong nhà cho tới khi cai sữa, trung bình khoảng 2 tháng. Đà con trước khi tách mẹ phải được đánh số tai và được ghi chép trong các phiếu ghi chép cụ thể

94.3. DINH DƯỠNG

94.3.1. Lợn nái nuôi con
a) Loại thức ăn

- Lợn Khùa loài ăn tạp, dạ dày đơn. Hệ thống tiêu hóa của động vật hoang dã nên có khả năng lợi dụng thức ăn tốt, tiêu tốn thức ăn (cho ăn thêm) trên một kg tăng trọng chỉ bằng 1/5 so với lợn nhà. Lợn trong điều kiện hoang dã còn ăn cả côn trùng, xác động vật chết hoặc bất cứ thứ gì trong môi trường tự nhiên mà nó kiếm được

- Khi lợn nuôi trong trang trại, nó có khả năng ăn và sử dụng có hiệu quả nhiều loại thức ăn có trong tự nhiên hơn bất kỳ vật nuôi nào mà con người đã có. Lợn Khùa ăn tất cả các loại thức ăn như rau quả, cây chuối, hoa chuối, rau muống, ngô hạt, ngô bắp…Các loại rau trồng rau đa phần bỏ đi của tất cả các loại rau sau khi mua bán ở chợ đều có thể làm thức ăn cho lợn Khùa

- Ngoài ra các loại thức ăn tận dụng từ các nguồn phế phẩm nông nghiệp trên, nhất thiết cần bổ sung các loại thức ăn giàu dinh dưỡng nhằm cung cấp đủ nhu cầu cho lợn trong giai đoạn này. Các loại thức ăn có thể được sử dụng như các loại cám công nghiệp, bột cá, đậu tương đậm đặc….

- Thức ăn và cách cho ăn:

+ Thức ăn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, không bị ôi thiu, mốc

+ Mức ăn trong ngày của lợn nái chữa còn phụ thuộc vào thể trạng của lợn nái. Lợn nái gầy phải cho ăn tăng, lợn nái quá béo phải giảm thức ăn đã phối trộn những phải tăng thức ăn thô xanh

+ Mùa đông khi thức ăn trong chuồng nuôi < 15 0C lợn cần được ăn tăng thêm (0,2 – 0,3 kg/ngày) để bù vào phần năng lượng mất đi do phải chống lạnh

Một số loại thức ăn không nên sử dụng cho lợn nái chửa:

- Bỗng bả rượu tốt cho lợn thịt nhưng không tốt cho lợn nái. Nếu ăn nhiều sẽ kích thích gây sẩy thai.

- Khô dầu bông có thể gây chế thai

- Lá đu đủ tốt với nái nuôi con nhưng không tốt với lợn nái chửa vì làm giảm nhịp đập của tim gây khả năng nuôi thai kém.

b) Chuẩn bị lợn nái đẻ và hộ lý lợn nái đẻ
- Thời gian mang thai: Lợn mang thai 112 – 117 ngày, trung bình 114 ngày

- Chuẩn bị chuồng lợn đẻ

- Trước khi đưa lợn để vào cần vệ sinh sát trùng, tiêu độc chuồng. Để trống chuồng 7-10 ngày sau đó mới đưa lợn vào.

- Dùng rơm rạ, cỏ khô vứt vào trong chuồng, lợn mẹ sẽ tìm cách tha về và tự tạo lên ổ để

- Chuẩn bị cho lợn con sơ sinh:

+ Vật liệu lót ổ úm: rơm, cỏ khô cần được cắt ngắn… yêu cầu phải mềm khô sạch và không vụn nát.

+ Dụng cụ sưởi ấm: Bóng đèn điện, trấu để sưởi ấm cho lợn con khi nhiệt độ môi trường dưới 350C

+ Nhiệt độ thích hợp cho lợn con sơ sinh trong 3 ngày đầu là 32 – 35 0C, sau đó giảm dần mức 25 – 270 C từ ngày thứ 8 đến ngày cai sữa

Xử lý lợn lợn bị ngạt và đẻ bọc

- Lợn đẻ bọc phải xe bọc ngày và lấy sạch dịch ở mũi, tránh cho lợn con bị ngạt

- Lợn con bị ngạt thì cần thổi hợi vào mồm

- Nếu lợn con chưa tỉnh thì ngâm lợn con trong nước ấm 30 – 350C trong thời gian 5-10 phút rồi hô hấp nhân tạo

94.3.2. Chế độ ăn cho lợn nái để nuôi con

	Giai đoạn nuôi con
	Lượng thức ăn/con/ngày

	
	Thức ăn tinh (kg)
	Thức ăn xanh (kg)

	Ngày cắn ổ đẻ
	0,3-0,5
	Không

	Sau đẻ:
	
	

	Ngày thứ 1
	0,3
	0,5

	Ngày thứ 2
	0,5
	1

	Ngày thứ 3
	1,0
	1

	Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7
	1,2
	1

	Ngày thứ 8 đến cai sữa
	1,5-2,0
	1,5-1,8


Lưu ý:

- Khẩu phần ăn cho lợn nái đẻ phụ thuộc vào số lượng con theo mẹ và thể trạng của lợn nái

- Lượng thức ăn tăng dần từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7. Từ ngày thứ 8 trở đi cho lợn nái ăn theo khả năng và không hạn chế

- Cho lợn nái ăn 3-4 bữa/ngày sẽ giúp lợn ăn được nhiều hơn và tiêu hóa tốt hơn, 2 bữa chính được ăn vào sáng chiều, buổi trưa sẽ ăn bữa phụ

94.3.3. Chăm sóc nuôi dưỡng lợn con theo mẹ

- Cho lợn con bú sữa đầu càng sớm càng tốt (sữa của lợn nái 3 ngày đầu sau đẻ)

- Tiêm sắt cho lợn con: lần 1 tiêm 3 ngày sau đẻ, liều 1ml (100 mg). Lần thứ 2 tiêm vào ngày thứ 10 sau đẻ, liều 2 ml (200 mg)

94.3.4. Chăm sóc và nuôi dưỡng lợn con sau cai sữa

Thức ăn và cách cho ăn

- Thức ăn cho lợn con sau cai sữa phải dễ tiêu, có hàm lượng dinh dưỡng cao, phải đủ chất, không bị ôi, thiu, mốc…Có thể dùng một số loại thức ăn như bột ngô, bột đậu tương, gạo lứt, tấm xay…

- Sau cai sữa nếu quan sát không thấy hiện tượng tiêu chảy, nâng dần lượng thức ăn theo mức ăn tăng của đàn lợn. Thông thường cho lợn ăn khẩu phần ăn tự do.

Điều kiện chuồng nuôi

- Chuồng nuôi phải khô ráo, ấp áp, được che chắn để tránh gió lùa

- Những ngày đầu lợn con mới tách mệ nên giữ nhiệt độ chuồng nuôi tương đương nhiệt độ chuồng nuôi trước cai sữa. Nhiệt độ thích hợp cho lợn con sau cai sữa từ 25- 270. Thay đổi nhiệt độ chuồng nuôi đột ngột sẽ rất có hại cho lợn con, đặc biệt vào mùa đông lợn dễ bị viêm phổi

Vệ sinh chuồng nuôi

- Tẩy giun sán cho lợn vào đầu kỳ khi lợn đạt khối lượng 7-10 kg và trước khi phối giống

- Tiêm phòng đủ các loại vắcxin theo quy định để phòng bệnh cho lợn

- Định kỳ tẩy úa, khử trùng chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi

- Thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống

- Mùa động che chắn giữ ấm cho lợn, mùa hè tạo thoáng mát cho chuồng nuôi

94.4. THÚ Ý

94.4.1. Phòng bệnh

a) Nguyên tắc chung

- Có hai nguyên tắc cơ bản, quan trọng cần chú ý để phòng tránh dịch bệnh cho đàn lợn đó là:

- Chăm sóc lợn: Đàn lợn khỏe mạnh được chăm sóc tốt có sức đề kháng cao sẽ có nhiều khả năng chống lại và vượt qua được hầu hết các tác nhân gây bệnh mà chúng gặp phải

- Quản lý đàn lợn: Đàn lợn được quản ls có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình chăn nuôi – thú y. Lợn ốm rất có thể là vật mang bệnh, là nguồn lây bệnh chủ yếu cho lợn khỏe trong đàn khi tiếp xúc, do vậy phải cách ly để giảm cơ hội bệnh lây lan. Chăm sóc dinh dưỡng kém, lợn gầy yếu, sức đề kháng kém là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật

b) Vệ sinh thú ý phòng bệnh

Vệ sinh chuồng trại:

Trước khi đưa lợn vào chuồng nuôi cần vệ sinh sát trùng tẩy uế khu vực chuồng nuôi và xung quanh. Sau đó để trống 5 - 7 ngày  để rồi mới nhập đàn mới vào chuồng

- Mỗi trang trại phải có một khu vực nuôi tân đáo dành cho lợn mới nhập. Khu tân đáo phải nằm cách đàn đang nuôi tối thiểu 100 m và lợn mới nhập phải nuôi trong khu vực này tối thiểu >12 giờ

- Trong thời gian nuôi tân đáo các cá thể nuôi cần được theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, các dấu hiệu lâm sàng, không được bổ sung bất kỳ loại kháng sinh hay chất kích thích sinh trưởng nào vào thức ăn.

Nuôi cách ly gia súc bị ốm:

- Tất cả các trạng trại phải có khu cách ly nhằm cách ly những lợn có biểu hiện lâm sàng của bệnh

- Khi phát hiện lợn ốm phải lập tức cách ly lợn này ra khỏi đàn tại khu nuôi cách ly

- Với lợn đang nuôi tại khu cách ly, phải được điều trị tích cực và theo dõi chặt chẽ, tiên lượng chính xác tình trạng bệnh để có hướng giải quyết kịp thời

- Lợn nuôi tại khu vực cách ly sau khi khỏi bệnh ít nhất 10 ngày mới được nhập vào đàn cũ

c) Vệ sinh người chăn nuôi và khách thăm trại

+ Đối với khách tham quan:

- Hạn chế tối đa khách vào thăm trại. Phải đặt biển “Không phận sự miễn vào” ở cổng trại nhằm cảnh báo, hạn chế khách vào trại.

- Tại cổng trại phải có hố chứa dung dịch thuốc sát trùng dành cho người lội trước khi vào trại

- Có phòng thay quần áo và đi ủng của trại trước khi vào thăm khu chăn nuôi

+ Đối với người chăn nuôi:

- Toàn bộ những người tham gia trực tiếp sản xuất dưới trại đều phải được trang bị bảo hộ lao động đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và bảo hộ lao động

- Không thường xuyên đi lại giữa các trang trại chăn nuôi khác nhau

94.4.2. Vệ sinh thức ăn, nước uống

- Cho lợn ăn thức ăn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng. Không dùng thức ăn bị ôi, mốc cho lợn, kiểm soát chặt chẽ các chất bổ sung trong thức ăn

- Cần vệ sinh máng ăn của lợn thường xuyên, không để thức ăn còn thừa trong máng quá lâu

- Cần cung cấp đủ nước sạch cho lợn, nước uống đảm bảo vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn và kim loại nặng. Không dùng nước sông ngòi, ao hồ cho lợn uống

- Định kỳ kiểm tra thức ăn nước uống cho lợn tùy theo tình hình cụ thể từng vùng, từng trang trại. Trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra ngay.

94.4.3. Sử dụng vắcxin phòng bệnh

a) Bảo quản và sử dụng vắcxin

- Bảo quản vắcxin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần biết hạn dùng của từng lô sản phẩm và trong điều kiện bảo quản đúng thì vắcxin sẽ còn hoạt lực đến ngày hết hạn đúng ghi trên nhãn hiệu

- Chỉ tiêm vắcxin còn hạn sử dụng, tuyệt đối không dùng các vắcxin đã hết hạn

b) Kỹ thuật tiêm vắcxin
Không được dùng các chất sát trùng hoặc hóa chất để vô trùng bơm và kim tiêm dùng để tiêm vắcxin. Mỗi loại vắcxin đều có dung môi riêng biệt để pha. Không được trộn lẫn các loại vắcxin trong cùng một bơm kim tiêm.Tuy nhiên có thể dùng cùng lúc vài loại vắcxin bằng các bơm kim tiêm tiêng biệt và dùng ở những vị trí khác nhau trên cơ thể con vật.

Vắc xin dùng cho lợn

	         Loại Vắcxin

Ngày tuổi
	Lở mồm long móng
	Dịch tả lợn
	VX tụ dấu

	20
	
	
	

	25 – 30
	
	
	

	30 – 35
	
	X
	

	50 – 60
	X
	
	X

	65
	
	X
	


